
1 
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH 
PHỐ:….      

        

BẢNG TỔNG HỢP QUỸ TRỢ CẤP TĂNG THÊM NĂM 2019 CỦA CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐÃ NGHỈ VIỆC HƯỞNG 
TRỢ CẤP HÀNG THÁNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính) 
        
        

       Đơn vị: Triệu 
đồng 

STT NỘI DUNG 

TỔNG SỐ 
NGƯỜI 

NGHỈ VIỆC 
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44/2019/
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BẢO HIỂM Y TẾ TĂNG THÊM 1 
THÁNG 

TỔNG QUỸ 
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TĂNG 
THÊM NĂM 

2019 

A B 1 2 3 4 = 3 - 
2 5 = 1 x 0,1 x 4,5% 6 = (4 + 5) x 

6T 

  TỔNG SỐ             
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2 
 

1 Nguyên bí thư, 
chủ tịch.             

2 

Nguyên Phó bí 
thư, phó chủ tịch, 
Thường trực 
Đảng uỷ, Uỷ viên, 
Thư ký UBND 
Thư ký HĐND, 
xã đội trưởng 

            

3 Các chức danh 
còn lại             

        
   …, ngày……tháng…….năm…       

      CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, 
THÀNH PHỐ  

      ( Ký tên, đóng dấu)  

QUỸ TRỢ CẤP 1 THÁNG THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/2017/NĐ-CP 
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Mức trợ cấp 1,846 

Mức trợ cấp 1,786 

Mức trợ cấp 1,653 

 
 
 
 
 
Nguồn: Thông tư 46/2019/TT-BTC 
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